
PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ 

STT Tên Tài sản Mã TSCĐ ĐVT 
Số  

lượng 

Giá trị sổ sách đến 31/12/2022 Biện pháp  

thanh xử lý Nguyên giá  GTCL  

1 

MBA 250kVA dự 

phòng - Thu hồi TBA 
Trường ĐH Kinh tế. 

(No: 954414-15) 

TTH-0000611 Máy 1    159.557.696  - Bán thanh lý 

2 

MBA 100kVA dự 

phòng - Thu hồi 
trạm  Nam Vinh 1). 

(No:080198693) 

TTH-0000644 Máy 1      89.189.485  

 

- 

 
-nt- 

3 

MBA 250kVA dự 
phòng - Thu hồi Vinh 

An 8 xã Vinh An (No: 

120301210) 

TTH-0001420 Máy 1    168.661.350  

 

- -nt- 

4 

MBA 400kVA dự 

phòng - Thu hồi trạm 

Quảng Điền 3.  (No: 
140198231) 

TTH-0000292 Máy 1    258.721.863  

 

- -nt- 

5 

MBA 75kVA dự phòng 

- Thu hồi trạm Bơm 

Dưỡng Mong. (No: 

00772075-2) 

TTH-0000189  Máy 1      96.573.920  - -nt- 

6 

MBA 100 kVA dự 

phòng - Thu hồi trạm 
Ma Nê). No:91-64 

TTH-0000951 Máy 1    101.788.000  - -nt- 

7 

MBA 250kVA dự 

phòng - Thu hồi TBA 

Phú ổ 2. (No:D07978) 
TTH-0000443 Máy 1    168.412.745  - -nt- 

8 

MBA 320kVA dự 

phòng - Thu hồi TBA 

An Truyền. 
No:08733066-0 

TTH-0000746 Máy 1    202.868.999  - -nt- 

9 

MBA 25kVA dự 

phòng- Thu hồi trạm 

Phúc Lộc 2 
(No:031303-00) 

TTH-0000145 Máy 1      30.672.600  - -nt- 

10 

MBA 100kVA dự 

phòng - Thu hồi TBA 
Phú Thuận 6. (No: 

001207-04) 

TTH-0001518 Máy 1      63.805.585  - -nt- 

11 

MBA 160kVA dự 

phòng - Thu hồi TBA 

Ưu Điềm 2.  (No: 

090198336) 

TTH-0000195 Máy 1    116.470.230  - -nt- 

12 
MBA 100kVA dự 
phòng - Thu hồi trạm Y 

tế Ga. (No: 080498105) 
TTH-0000298 Máy 1    146.006.777  - -nt- 

13 
MBA 250kVA dự 
phòng - Thu hồi trạm 

Ga 3. (No: D08008) 
TTH-0001438 Máy 1    166.084.979  - -nt- 

14 

MBA 100kVA dự 

phòng - Thu hồi trạm 
Quảng Công 4). 

No:080398264 

TTH-0000663  Máy 1    104.238.145  - -nt- 

15 

MBA 320kVA dự 
phòng - Thu hồi trạm 

Song Thiên Long). No: 

60263017-2 

TTH-0001635 Máy 1    201.256.859  - -nt- 

16 

MBA 180 KVA dự 
phòng - Thu hồi trạm 

Phú ốc 2). 

No:81118068.  

TTH-0000750  Máy 1    130.616.850  - -nt- 

17 

MBA 50kVA dự phòng 

thu hồi trạm Hồng Kim 

2 (No: 001104-12) 
TTH-0000366 Máy 1      81.744.000  - -nt- 

18 

MBA 100kVA dự 

phòng - thu hồi Bồ Điền 

2 (No: 692516-14) 
TTH-0000355 Máy 1    122.511.000  - -nt- 

19 

MBA 100kVA dự 
phòng - Thu hồi trạm 

Giang Tây) (No: 

7030410) 

TTH-0001107 Máy 1      93.979.689  - -nt- 

20 
MBA 400kVA dự 
phòng - Thu hồi Trạm 

TTH-0000291 Máy 1    258.097.157  - -nt- 
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Lương Nhơn). 

No:140298214 

21 

MBA 400kVA dự 

phòng - Thu hồi Kim 
Long 2 

(No:140298326) 

TTH-0000398 Máy 1   233.624.428  - -nt- 

22 
MBA 400kVA dự 
phòng - Thu hồi Chi 

Lăng 1 - No:E07502) 
TTH-0000538 Máy 1    231.107.186  - -nt- 

23 

MBA 180kVA dự 

phòng (Thu hồi trạm 
Lâm trường Khe Tre) 

(No:10011195) 

TTH-0000885 Máy 1      77.312.980  - -nt- 

24 

MBA 250kVA dự 
phòng (Thu hồi Vân 

Thê Đập 1) No: 

D07984 

TTH-0000558 Máy 1    168.661.349  - -nt- 

25 

MBA 400kVA dự 
phòng (Thu hồi Thủy 

Phương 3). 

No:140398413 

TTH-0001580 Máy 1    196.001.670  - -nt- 

26 

MBA 50kVA dự phòng 

(Thu hồi trạm Hương 

Sơn 2) (No:20852534-
2) 

TTH-0000172 Máy 1      51.137.763  - -nt- 

27 
 

MBA 100kVA dự 

phòng - thu hồi trạm VP 
ĐL Phong Điền (No: 

080298170) 

TTH-0000201   

Máy   
1      81.022.036  - -nt- 

28 

MBA 400kVA dự 

phòng (thu hồi Trạm Lê 
Lợi - Dân). 

No:140298218 

TTH-0000253   

Máy   
1    228.188.594  - -nt- 

29 

MBA 100kVA dự 
phòng - Thu hồi 

trạm  Xuân Ổ 3) (No: 

954111-16) 

TTH-0000365   

Máy   
1    106.176.200  - -nt- 

30 
MBA 100kVA dự 
phòng - thu hồi Hồng 

Bắc 1 (No: 001207-03) 
TTH-0000367   

Máy   
1    108.310.800  - -nt- 

31 

MBA 250kVA dự 
phòng - Thu hồi Bơm 

Thọ Xuân) (No: 

120298322) 

TTH-0000374    

Máy   
1    146.610.750  - -nt- 

32 

MBA 250kVA dự 
phòng - Thu hồi trạm 

Cơ khí Phú Lộc). 

No:D6845 

TTH-0000419   

Máy   
1    146.299.338  - -nt- 

33 

MBA 180kVA dự 

phòng - Thu hồi trạm 

Vinh Xuân 6) (No: 
A10048T) 

TTH-0000480   

Máy   
1    131.618.000  - -nt- 

34 

MBA 180kVA dự 

phòng (Thu hồi trạm 
Hương Bình 2). No: 

397318-08 

TTH-0000756    

Máy   
1      93.256.488  - -nt- 

35 

MBA 250kVA dự 

phòng (Thu hồi Quảng 
Lợi 1) No:70123003-1 

TTH-0000769  

Máy  
1   159.188.143  - -nt- 

36 

MBA 180kVA dự 

phòng - Thu hồi Đồng 
Lâm 1 (No: 954313-10) 

TTH-0000791  

Máy  
1    125.388.927  - -nt- 

37 

MBA 250kVA dự 

phòng - Thu hồi Trúc 

Lâm 1 (No:D06843) 
TTH-0000420  

Máy  
1    157.547.747  - -nt- 

38 

MBA 180kVA dự 

phòng (Thu hồi trạm 

Vinh Giang 5). 
No:10050003 

TTH-0001323 Máy 1    130.616.850  - -nt- 

  TỔNG CỘNG      5.333.327.178  0   

 

 

 

 


